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① Pre-school Physical Examination (October～)  

There is a physical examination for children who are to enter school in the next April. 

Checkups for eyes, ears, body, and teeth are required.  

A notice will be sent out to parents from the municipal office.  

If the examination reveals of concern, we will let you know. In that event, the child should 

receive treatment at a hospital before starting school. 

② 就学时体检 （10 月～） 

这是为下一年度入学儿童的体检，包括眼科、耳科、内科和牙科的检查。 

市役所会通知相关体检事项。如果检查出身体有什么问题，会联系家长。 

请在入校前到医院进行检查。 

③ 就學時身體健康檢查（10 月～） 

這是下一年度入校 的兒童們的身體健康檢查，包括眼睛的檢查、耳朵的檢查、 

內科和牙齒的檢查。市政府會通知相關身體健康檢查事項。如果檢查出身體有什麼問題， 

會聯繫家長。請在入校前到醫院進行檢查。 

④ Khám sức khỏe khi bắt đầu học (tháng 10 trở đi) 

Là việc khám sức khỏe cho học sinh khi nhập học vào năm tới. Thành phố sẽ liên lạc với gia 

đình. Khám sức khỏe bao gồm kiểm tra mắt, tai, nội khoa và răng. Nếu cơ thể trẻ có bất thường 

hay có gì không ổn thì thành phố sẽ thông báo cho phụ huynh. Cho tới trước khi nhập học thì 

phụ huynh hãy dẫn trẻ đi khám ở bệnh viện. 

⑤ भर्ना हुरे् बेलनको लनगि स्वनस्थ्य परिक्षण िरे् 

यो अर्को वर्ष भर्नष हुरे् बनलबनललर्कनर्को लनलि िरिरे् स्वनस्थ्य परिक्षण हो । आखनर्को परिक्षण ‚र्कनर्र्को परिक्षण ‚ (र्कनय 

लिलर्कत्सन) लभत्री अंिर्को परिक्षण ‚दनाँत र्को परिक्षण िरिन्छ। यो समयमन र्िि र्कनयनषलय देखख सूिर्न आउाँछ ।यलद यो 

समयमन अस्वस्थ महसुस िरु्षभएर्को भए खबि िरु्षहोलन ।भर्नष हुरे् समय सम्म अस्पतनल िइ परिक्षण  ििनउरु् होलन । 

⑥ Pemeriksaan pra-sekolah (Bulan Oktober dan seterusnya)  

Anda akan di hubungi oleh Balai Kota untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak-

anak yang akan masuk sekolah pada awal tahun pengajaran. Pemeriksaan yang akan 

dilakukan antara lain: pemeriksaan mata, telinga, penyakit dalam, dan pemeriksaan gigi. 

Anda akan dihubungi oleh Balai Kota jika ada kelainan pada anak anda, di sarankan untuk 

mengunjungi Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 



【2】新
しん

入
にゅう

生
せい

保
ほ

護
ご

者
しゃ

の入学
にゅうがく

説
せつ

明
めい

会
かい

 （1月
がつ

～2月
がつ

） 

小
しょう

学
がっ

校
こう

に入
にゅう

学
がく

する前
まえ

に、保
ほ

護
ご

者
しゃ

を集
あつ

めて、 

小
しょう

学
がっ

校
こう

生
せい

活
かつ

について、や入
にゅう

学
がく

までに用
よう

意
い

する物
もの

の話
はなし

があります。 

また小
しょう

学
がく

6年
ねん

生
せい

の保
ほ

護
ご

者
しゃ

は、中
ちゅう

学
がっ

校
こう

でも同
おな

じような話
はなし

を聞
き

きます。 

① Orientation for parents of new students (January～February) 

Before children enter school, a session for parents is held at the school.  

It is to explain what to prepare before children start their new life at school.  Parents who 

have a child in 6th grade in primary school also have the same kind of orientation before their 

child enters middle school.  

② 新生家长说明会（1 月～2 月） 

是在孩子上小学前，学校召集家长介绍小学生活、及开学准备的说明会。 

小学六年级学生的家长也将在上初中前参加同样的说明会。 

③ 新生家長說明會（1 月～2 月） 

是在兒童上小學前，學校召集家長介紹小學生活、 

及開學準備的說明會。 

小學六年級學生的家長也將在上國中前參加同樣的說明會。 

④ Phổ biến quy định trường lớp cho phụ huynh có con em nhập học vào năm mới (tháng 1〜2)  

Trước khi vào học trường Tiểu học, sẽ có buổi nói chuyện với  

các phụ huynh, nội dung họp về nếp sinh họạt trong trường cũng như  

đồ đạc vật dụng cần chuẩn bị. Đối với học sinh tiểu học lớp 6 thì phụ  

huynh cũng sẽ có buổi nói chuyện tương tự, nội dung về cấp 2. 

 

⑤  र्यनाँ भर्ना भएकन बनलबनगलकनको अगभभनवक जनर्कनिी भेलन 

प्रनथलमर्क लवद्यनलयमन भर्नष हुरु् पलहले अलभभनवर्क भेलन िरि लवद्यनथीर्को दैलर्र्की सम्बन्धी जनर्र्कनिी तथन भर्नष हुरे् अवलि 

सम्म तयनि पनरु्ष परे् सनमनग्रीर्को बनिेमन जनर्र्कनिी ििनइन्छ। त्यसैििी प्रनथलमर्क लवद्यनलयर्को छैट ाँ वर्षमन अध्ययर्ित 

लवद्यनथीर्को अलभभनवर्कर्कन लनलि मनध्यलमर्क लवद्यनलय सम्बन्धी जनर्र्कनिी ििनइन्छ। 

⑥ Sesi pembekalan bagi orang tua siswa baru (Bulan Januari-Februari)  

Sebelum masuk sekolah dasar, akan di adakan pertemuan orang tua murid dengan pihak 

sekolah untuk perkenalan/penjelasan mengenai sekolah dasar dan hal-hal yang harus 

dipersiapkan sebelum masuk sekolah. Orang tua siswa kelas 6 SD juga akan malakukan hal 

serupa di SMP. 
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① Entrance Ceremony 

It is a ceremony held when children enter primary school or middle school. 

New students and the parents should attend. 

Teachers and senior students also participate in the ceremony to celebrate the entrance of 

new students. 

② 入学典礼 

这是小学和中学入学时举行的仪式。由一年级学生和家长参加。 

老师和高年级学生也一起参加，庆祝一年级新生入学。 

③ 入學典禮 

這是小學和中學入學時舉行的儀式。由一年級學生和家長參加。 

老師和高年級學生也一起參加，慶祝一年級新生入學 

④ Lễ nhập học 

Là lễ khai giảng cho trường tiểu học và cấp 2 khi học sinh nhập học. 

Phụ huynh và học sinh lớp 1 sẽ tham gia. 

Giáo viên cùng với học sinh lớp trên cũng tham gia và chúc mừng học sinh lớp 1 nhập học. 

 

⑤ गवद्यनलय भर्ना समनिोह 

प्रनथलमर्क तह ि मनध्यलमर्क तहमन भर्नष हुरे् बेलन िनरिरे् समनिोह हो। पलहलो वर्षमन भर्नष हुरे् लवद्यनथी ि अलभभनवर्क सहभनलि 

हुरु्पछष । लिक्षर्क ि मनलथल्लो तहर्कन लवद्यनथी पलर् सहभनलि भइ प्रथम वर्षर्कन लवद्यनथीर्को भर्नष समनिोह मर्नइन्छ। 

⑥ Upacara masuk sekolah  

Upacara ini diadakan ketika memasuki sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. 

Siswa kelas 1 dan orang tua akan ikut berpartisipasi. Guru dan siswa senior juga turut 

berpartisipasi untuk merayakan masuknya siswa kelas satu. 
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① Classroom Visitation 

Parents visit school to see how their child/children are doing at school. 

The day for this visitation is announced by the school. Parents can see how their 

child/children are doing at school. 

② 参观教学 

家长有时会去看看孩子在学校的学习情况。  

参观日期由学校通知。还可以了解学校的生活。 

③ 參觀教學 

家長有時會去看看子女在學校的學習情況。 

參觀日期由學校通知。也可以了解在學校的生活狀況。 

④ Tham quan lớp học (dự giờ) 

Đôi khi phụ huynh sẽ đến trường để xem tình hình học tập của con.  

Trường sẽ thông báo ngày nào đến trường để dự. 

Phụ huynh cũng sẽ quan sát được nếp sinh hoạt ở trường học. 

 

⑤ पढनइ अवलोकर् 

अलभभनवर्कले र्कलहलेर्कनाँही बनलबनललर्कनले र्कसिी पलििहेर्कन छर् भर्ी अवलोर्कर् िर्ष सु्कलमन जनरु्पछष  ।अवलोर्कर् िर्ष 

जनरे् लदर्र्को बनिेमन सु्कल देखख सूिर्न आउाँछ ।बनलबनललर्कनले सु्कलमन र्कसिी लदर् लबतनउाँछर्् भने्न रु्किनर्को अवलोर्कर् पलर् 

िर्ष सलर्कन्छ।  

⑥ Kunjungan kelas  

Ada kalanya orang tua datang ke sekolah untuk melihat bagaimana anak anak belajar di 

sekolah. Pihak sekolah akan memberitahukan anda kapan harus datang ke sekolah, anda 

juga bisa melihat bagaimana kehidupan atau suasana di sekolah. 
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① Parents’ Meeting 

A teacher and parents have meetings. It is called“kondan-kai” 

These meetings are held about four times a year, at the beginning of the school year, and at 

the end of every term. Parents can get acquainted with each other at the meeting. 

② 恳谈会 

老师和家长一起对话交流的场合，被称为恳谈会。 

在学年开始和每学期结束时，大约有四次。这是一个认识其他家长并增进感情的好机会。 

③ 懇談會 

老師和家長一起對話交流的場合，被稱為懇談會。 

在學年開始和每學期結束時，大約有四次。這是一個認識其他家長並增進感情的好機會。 

④ Họp phụ huynh  

Họp phụ huynh là khi giáo viên với phụ huynh ngồi nói chuyên, trao đổi  

với nhau. Có khoảng 4 lần họp, vào đầu năm học và khi kết thúc mỗi  

học kỳ. Đây cũng là lúc có thể quen biết với phụ huynh khác và 

thân thiết với nhau hơn. 

⑤ अभििावक िेला 
लिक्षर्क ि अलभभनवर्क लबि रु्किनर्कनलर् िरिन्छ ।यो रु्किनर्कनलर् िरे् समय लनई अलभभनवर्क भेलन भलर्न्छ।िैलक्षर्क 

वर्षर्को सुरुवनती ि प्रते्यर्क िनि मलहर्नर्को अन्त्यमन िनि पटर्क जलत हुरे्िछष  ।अन्य बनलबनललर्कन र्को अलभभनवर्क 

साँि भेटघनट िरि लिर्जनर् िरे् र्लजर्क हुर् पलर् सलर्कन्छ। 

⑥ Social Gathering  

Social Gathering dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada awal tahun pelajaran dan pada tiap 

akhir semester. Pada event ini guru dan orang tua dapat berdiskusi bersama, dan para orang 

tua murid dapat saling mengenal satu sama lain. 
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① What is PTA? 

It is an Association of Parents and Teachers. Parents help with the school events. Every 

April, the assignments are allocated to each PTA member. Parents have to pay for PTA 

membership. Collected money is used for school and PTA events. 

② 什么是 PTA 

是家长和老师的协会。帮助学校举办各种活动。每年 4 月决定什么人负责什么工作。 

家长需支付 PTA 会费。这笔资金用于学校及 PTA 的活动。 

③ 什麼是 PTA（家長會） 

是家長和老師的協會。幫助學校舉辦各種活動。每年 4 月決定什麽人負責什麽工作。 

家長需支付 PTA 會費。這筆資金用於學校及 PTA 的活動。 

④ Hội phụ huynh PTA là gì? 

Là hội gồm các phụ huynh và giáo viên, lập ra nhằm giúp tổ chức các sự kiện và hoạt động ở 

trường. Hàng năm sẽ quyết định ai là, và làm phần việc gì. Các phụ huynh chi trả phí PTA. 

Tiền này dùng để chi trả cho các sự kiện của PTA và của trường. 

⑤ PTA भन्नाल े

PTA भरे्र्को अलभभनवर्क ि लिक्षर्कर्को संिठर् हो । सु्कलमन हुरे् र्कनयषक्रम र्को सहयोिर्को लनलि बर्नइएर्को संिठर् हो। 

प्रते्यर्क वर्षर्को ि थो मलहर्नमन र्कसले रे्क िरे् भरे्ि लर्णषय िरिन्छ। अलभभनवर्कले संिठर्र्को सदस्यतन िुल्क बुझनउरु् पछष  

। त्यो पैसन लवद्यनलय अथवन र्को PTA र्कनयषक्रममन प्रयोि िरिन्छ। 

⑥ Apa itu PTA?  

Asosiasi orang tua murid dan guru (Parent Teacher Association). Pertemuan antara orang 

tua dan guru yang dilakukan setiap bulan April. Untuk mengadakan acara acara di sekolah, 

berbagi tugas siapa yang akan melakukan apa? Orang tua membayar iuran PTA. Uang 

tersebut akan digunakan untuk keperluan sekolah dan acara acara PTA. 
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① Home Visit by a Teacher 

After each homeroom teacher is decided in April, the teacher visits his/her student’s home 

once a year. The teacher and the parents talk with each other, exchanging information 

about the student’s school life and home life. 

② 家庭访问 

4 月份确定了新的班主任以后，班主任会到孩子家里进行一年一度的家访。 

这时家长可以与老师交流孩子在学校和家里的表现。 

③ 家庭訪問 

4 月份確定了新的班導師以後，班導師會到兒童家裡進行一年一度的家訪。 

這時家長可以與老師交流子女在學校和家裡的生活狀況。 

④ Thăm nhà học sinh 

Vào tháng 4 sau khi giáo viên chủ nhiệm  

được chỉ định xong thì giáo viên chủ nhiệm sẽ năm 1 lần đến  

thăm nhà học sinh. Giáo viên và phụ huynh sẽ  

cùng trao đổi về tình hình trường lớp và ở nhà của học sinh. 

⑤ घि अवलोकर् 

ि थो मलहर्न (र्कक्षन सञ्चनलर् र्को पलहलो मलहर्न) मन र्यनाँ र्कक्षन लिक्षर्क ियर् भएपलछ , वर्षर्को एर्कपटर्क घिमन 

जनरु्हुन्छ। त्यो समयमन बच्चनर्को सु्कल अथवन घिर्को अवस्थनर्को बनिेमन अलभभनवर्कसाँि रु्किनर्कनलर् िरिन्छ। 

⑥ Kunjungan rumah  

Wali kelas baru yang terpilih pada bulan April, akan pergi mengunjungi rumah siswa setahun 

sekali. Untuk mendiskusikan bagaimana keadaan/ perkembangan anak Anda di sekolah dan 

di rumah. 
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① Sports Day/ Athletic Meeting 

It is an event held in spring or in Autumn. 

Children are to engage in various sports programs from morning on this day.  

Parents go to school to cheer for their children. 

② 运动会／体育大会 

这些是春季和秋季开展的体育赛事。 孩子们从早晨开始进行各种运动。 

家人也会去学校，为孩子们加油。 

③ 運動會／體育大會 

這些是春季和秋季展開的體育比賽活動兒童們從早開始進行各種運動。 

家人也會去學校，為子女們加油。 

④ Ngày hội thể thao / Đại hội thể thao 

Là sự kiện thể thao vào mùa xuân và mùa thu. Học sinh tham gia nhiều môn thể thao  

từ buổi sáng. Phụ huynh hôm đó cũng đến trường cổ vũ cho các con. 

 

⑤ खेलकुद कनयाक्रम 

बसन्त ऋतु अथवन ििद ऋतुमन िरिरे् खेलरु्कद र्कनयषक्रम हो ।यो लदर् लबहनरै् देखख बनलबनललर्कनहरू लबलभन्न खेलहरू खेल्छर् 

।अलभभनवर्क पलर् लवद्यनलय िइ बनलबनललर्कन लनई ह सलन लदरु्पछष । 

⑥ Hari Olahraga/Turnamen Atletik  

Hari olahraga di adakan pada musim semi dan musim gugur. Anak anak akan datang ke 

sekolah di pagi hari dan melakukan banyak aktifitas olahraga. Para orang tua dan family 

juga hadir pada acara ini untuk memberikan dukungan kepada anak anak. 
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① Training Camp 

It is an extended program required of 5th grader students in primary school and 7th graders 

in middle school. Children enjoy outdoor activities near the ocean or in a mountain area.  

They learn the importance of caring for nature. They also learn the importance of 

cooperating with their friends. It is an overnight trip, so parents should pay expenses for 

their meal, accommodation, and transportation. 

② 集体住宿研修 

这是小学 5 年级、初中 1 年级学生进行的住宿学习。孩子们会离开学校，前往大海或山间等

自然环境中开展野外活动。学习珍爱自然，同时学习和朋友合作行动的重要性。 

因为要住宿，所以家长需支付餐饮、住宿、交通等费用。 

③ 集體住宿研修 

這是小學 5 年級、中學 1 年級學生進行的住宿學習。這時會離開校園，前往大海或山間等自

然環境中進行野外活動。學習珍愛自然，同時學習和朋友合作行動的重要性。 

因為要住宿，所以家長需支付餐飲、住宿、交通等費用。 

④ Dã ngoại tập thể (ở lại qua đêm) 

Học sinh tiểu học lớp 5, cấp 2 năm nhất sẽ có hoạt động dã ngoại qua đêm.  

Đây là loại hình cắm trại ở ngoài trường học và diễn ra những nơi ngoài trời  

giữa tự nhiên ví dụ như ở biển hay núi. Học sinh ngoài việc được học hỏi để  

trân trọng thiên nhiên thì còn biết hợp tác với các bạn học khác. Do ở lại qua  

đêm nên các chi phí như à ăn uống, phí ngủ nghỉ, đi lại v.v. do phụ huynh  

chi trả. 

⑤   सनमूगहक बनस 

प्रनथलमर्क तहर्को पनाँि  वर्षमन अध्ययर्ित ि मनध्यलमर्क तहर्को पलहलो वर्षमन अध्ययर्ित बनलबनललर्कनर्को लनलि ललिरे् 

एर्किनतर्को िैलक्षर्क बनस हो । सु्कल देखी टनिन ,समुन्द्र अथवन पहनडर्को जस्तन प्ररृ्कलत र्को लबिमन लबलभन्न लक्रयनर्कलनप िरिन्छ 

ि प्ररृ्कलतर्को महत्वर्को बनिेमन लसर्कनइन्छ। त्यसैििी एर्कआपसमन लमलेि अलघ बि्रु्र्को महत्व र्को बनिेमन लसर्कनइन्छ 

।एर्किनतर्को बसु्नपरे् भएर्कोले ,अलभभनवर्कले खनर्न खिष ,होटेल खिष ,यनतनयनत खिष लिनएर्को पैसन लतरु्षपछष । 

⑥  Pelatihan Berkelompok  

Ini adalah program belajar menginap semalam di luar lingkungan sekolah untuk siswa kelas 

5 SD dan siswa kelas 1 SMP. Kegiatan yang dilakukan di alam terbuka seperti dilaut dan 

pegunungan. Agar anak anak dapat belajar menghargai alam. Siswa juga akan belajar 

pentingnya bekerja sama dengan teman-teman. Orang tua akan menanggung biaya 

makan, penginapan, transportasi, dll. 
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① School Trip 

A trip is scheduled for students to learn about peace, history, and nature, outside of 

Kumamoto Prefecture. (It is a part of the school curriculum.) Students in the 6th grade of 

primary school stay one night, and students in the 2nd year of middle school (grade 8) stay 

two nights on this trip. Parents have to pay transportation, accommodation and meal 

expenses. 

② 修学旅行 

走出熊本县，以学习和平、历史、人与自然的关系等为目的旅行（课程）。 

小学 6 年级是 2 天 1 夜，初中 2 年级是 3 天 2 夜。家长需支付交通费和住宿费。 

③ 修學旅行 

走出熊本縣，以學習和平、歷史、人與自然的關係等為目的旅行（課程）。 

小學 6 年級是 2 天 1 夜，初中 2 年級是 3 天 2 夜。家長需支付交通費和住宿費。 

④ Học tập ngoại khóa 

Đây là hình thức học ở phạm vị ngoài tỉnh Kumamoto, học sinh  

được đi học các kiến thức liên quan tới hòa bình, lịch sử, thiên nhiên 

(lớp học). Học sinh tiểu học lớp 6 ở lại 2 ngày 1 đêm, học sinh cấp 2 

ở lại 3 ngày 2 đêm. Chi phí đi lại và ăn ở do phụ huynh chi trả. 

⑤ शैगक्षक भ्रमण 

रु्कमनमनतो देखख बनलहिर्को लजल्लनमन िइ िनखन्त अथवन इलतहनस सम्बन्धी अध्ययर् , प्ररृ्कलतसाँिर्को अन्तिसम्बन्ध लिनयतर्कन 

रु्किनहरूर्को लसर्कनइर्को रुपमन िनरिरे् भ्रमण हो ।प्रनथलमर्क तहर्को छैट ाँ वर्षमन अध्ययर्ित बनलबनललर्कनर्को लनलि एर्किनत 

दुई लदर् ि मनध्यलमर्क तहर्को दोस्रो वर्षमन अध्ययर्ित बनलबनललर्कनर्को लनलि दुई िनत लतर् लदर्र्को लनलि भ्रमण ललिन्छ ।यो 

भ्रमणर्को लनलि लनगे्न यनतनयनत खिष ि होटल खिष अलभभनवर्कले लतरु्षपछष । 

⑥ Wisata sekolah  

Dari Kumamoto prefecture (provinsi), belajar tentang perdamaian, belajar tentang sejarah, 

dan berinteraksi dengan alam. Ini adalah perjalanan dengan tujuan belajar (termasuk 

dalam pelajaran). Kelas 6 akan pergi selama 2 hari 1 malam, dan kelas 8 akan pergi 

selama 3 hari 2 malam. Orang tua akan membayar transportasi dan akomodasi. 
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① Survey Slip on Food Allergy 

When people eat a specific food, they sometimes cough, have itching, or have runny nose. 

This symptom is called an allergy. This is a form to survey what foods make the child allergic. 

② 食物过敏调查表 

如果吃了某些食物时可能出现咳嗽、瘙痒或流鼻涕，则被称为过敏症。 

这是填写孩子过敏源的表格。 

③ 食物過敏調查表單 

如果吃了某些食物時可能出現咳嗽、瘙癢或流鼻涕，則被稱為過敏癥。 

這是填寫兒童過敏源的表單 

④ Bảng ghi chú dị ứng 

Có một số loại đồ ăn khi ăn vào bị ho, ngứa ngáy, chảy mũi…thì gọi là dị ứng. Đây là bảng 

ghi những món nào trẻ ăn vào bị dị ứng. 

⑤ एलर्जी हुने खाना सम्बन्धी प्रश्नावली 
 रु्करै् प्रर्कनिर्को खनर्न खनाँदन , खोर्की लनगे्न , लिलनउरे् , र्नर्क देखख लसाँिनर् बगे्न जस्तन असनमनन्य लक्षणहरू देखन पर्ष सक्छर्् 

। त्यस्तो असनमनन्य अवस्थनलनई एलजी भने्न िरिन्छ । यो रु्कर् खनर्न खनाँदन एलजी हुन्छ भर्ी लेखे्न र्कनिजनत हो । 

⑥ Kuesioner alergi makanan  

Makan makanan tertentu dapat menyebabkan batuk, gatal, dan pilek. Ini disebut alergi. Ini 

adalah kuesioner yang berisi tentang makanan apa yang membuat anak Anda alergi. 
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① Hikiwatashi Kunren (A drill to hand over children safely) 

Natural disasters, such as heavy rain, typhoons, and earthquakes are prone to occur. 

In such events, sending children back home alone is very dangerous. 

To ensure their safe passage home, the school provides a drill for parents. 

The drill is called “hikiwatashi-kunren”.  The school indicates specific methods, so please 

follow the directions. 

② 孩童接送演练 

在发生暴雨、台风或地震等自然灾害时，让孩子单独回家是非常危险的。家长需练习如何安全

地接孩子回家。这种活动被称为“孩童接送演练”。学校会告知具体方法，请按照指示进行。 

③ 孩童接送演練 

當有可能發生暴雨或台風、地震等自然災害時，讓兒童單獨回家是非常危險的。家長需練習如

何安全地接子女回家。這種活動被稱為“孩童接送演練”。學校會告知具體方法，請按照指示

進行。 

④ Tập huấn về 「bàn giao học sinh lại cho phụ huynh」 

Những thiên tai như là mưa to, bão giông v.v. có khả năng xảy ra.  

Vào những lúc đó, chỉ có mỗi học sinh đi về nhà thì rất nguy hiểm.  

Để an toàn cho học sinh thì trường cho trẻ về nhà, và sẽ có tập huấn  

để phụ huynh biết quy trình đón trẻ như thế nào mới an toàn.  

Đây gọi là「tập huấn bàn giao học sinh lại cho phụ huynh」.  

Xin phụ huynh hãy làm theo như hướng dẫn trường ban hành. 

⑤ हस्तनन्तिण अभ्यनस 

भनिी वर्नष ,हनवनहुिी ,भुर्कम्प जस्तन प्रनरृ्कलतर्क प्रर्कोपहरू उत्पन्न हुर् पलर् सक्छ ।त्यस्तोबेलन बनलबनललर्कन आफै घि फलर्कष रु् 

डि हुन्छ। बनलबनललर्कनलनई सुिलक्षत रुपमन घि फर्कनषउर्र्कन लनलि अलभभनवर्कहरु र्कसिी सु्कल जनरे् ि सु्कल देखख घि ललएि 

जनरे् भने्न अभ्यनस िरिन्छ। यसलनई हस्तनन्तिण अभ्यनस भलर्न्छ। 

⑥ Latihan serah terima penjemputan anak  

Bencana alam seperti hujan lebat, angin topan, dan gempa bumi dapat terjadi kapan saja. 

Sangat berbahaya bagi anak-anak untuk pulang sendirian saat bencana alam terjadi. Para 

orang tua akan mempraktekkan cara menjemput anaknya agar bisa membawanya pulang 

dengan selamat. Ini disebut "pelatihan serah terima". Mohon ikuti petunjuk yang diberikan 

oleh pihak sekolah. 
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① Climate Alert (Countermeasures by school) 

When a disaster may occur, such as heavy rain, flood, storm, snowstorm, tsunami, or 

landslide, the school is closed, or beginning or ending hours may be changed.  In such 

cases, a notice is sent from school to the parents by  

e-mail or by phone.  The school always contacts parents when it closes, or when it lets 

children go home earlier to protect their safety.  

② 发布气象警报（学校的应对措施） 

当有可能发生大雨、洪水、暴风、大雪、海啸、泥石流灾害等重大灾害时， 

学校会放假或延迟上学、提前放学。这种情况下，学校将通知（邮件或电话）家长， 

或是停课，或是提早让孩子们安全回家。 

③ 發布氣象警報(學校的應對措施) 

當有可能發生大雨、洪水、暴風、大雪、海嘯、土石流災害等重大災害時， 

學校會放假或延遲上學、提前放學。這種情況下，學校將通知（郵件或電話）家長， 

或是停課，或是提早讓孩兒童們安全回家。 
 

④ Ban bố cảnh báo khí tượng（đối ứng của trường học） 

Mưa lớn, nước lụt, gió bão, tuyết rơi dày, sóng thần, sạt lở đất 

v.v. khi thảm họa lớn có thể xảy ra thì nhà trường sẽ cho nghỉ học, 

đến trường trễ, hoặc cho học sinh về sớm.    

Lúc đó thì trường sẽ thông báo qua điện thoại hoặc email. 

Trường sẽ liên lạc với phụ huynh, trường cũng đóng cửa,  

và vì an toàn của học sinh mà cho trẻ về nhà sớm. 

 

⑤ मौसमी गवपद पूवनारु्मनर् (गवद्यनलयको गवपद व्यवस्थनपर्) 

भनिी वर्नष ,बनिी , डुबनर्, हनवनहुिी , िट्यनङ , सुर्नमी , पलहिो जस्तन ठूलन लवपदहरू जुर्सुरै्क बेलन पलर् उत्पन्न 

हुर् सके्न भएर्कनले ,त्यस्तो बेलन लवद्यनलय लबदन हुरे्, लिलन देखख सुरु हुर् सके्न ,लछटै घि फर्कनषउरे् िरिन्छ।त्यस्तो 

बेलन मेल अथवन फोर् िरि जनर्र्कनिी ििनइन्छ ।लवद्यनलयले अलभभनवर्क लनई खबि िरि सु्कल लबदन िरे् ,लछटै 

बनलबनललर्कन लनई सुिलक्षत रुपमन घि फर्कनषइन्छ। 

 

⑥ Peringatan cuaca buruk dan bencana alam (Tindakan sekolah)  

Ketika bencana alam terjadi, seperti: Hujan lebat, banjir, badai, salju lebat, tsunami, tanah 

longsor, dll. Sekolah akan menghubungi orang tua melalui (email atau telepon) pada saat itu 

dan memulangkan anak-anak lebih cepat demi keselamatan bersama. Sekolah juga akan 

menginformasikan orang tua jika sekolah ditutup atau memulangkan anak-anak segera 

mungkin demi keselamatan di karenakan adanya bencana. 
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① What must be Prepared for Physical education 

Japanese schools have swimming lessons in the PE curriculum. 

Please prepare a swimming suit, swimming cap, bathing towel, and a bag to put them all in. 

Goggles might be necessary. 

② 准备游泳用品 

日本学校在体育课上有游泳课。请为孩子准备好泳衣、泳帽、浴巾 

以及装这些用品的游泳袋。可能还需要护目镜。 

③ 準備游泳用品 

日本學校在體育課上有游泳課。請為子女準備好泳衣、泳帽、浴巾 

以及裝這些用品的游泳袋。可能還需要護目鏡。 

④ Vật dụng chuẩn bị cho lớp bơi 

Trong trường học ở Nhật, môn thể dục sẽ có lớp học bơi. 

Quần áo bơi, mũ bơi, khăn lau người sau khi bơi,  

Cho cùng vào túi đựng đồ bơi.  

Có khi cũng cần cả kính đeo khi bơi nữa. 

⑤ पौडीको लनगि तयनिी िरु्ापरे् सनमनग्री 

जनपनर्र्को लवद्यनलयमन िनिीरिर्क व्यनम मन प डी लसर्कनउरे् िरिन्छ ।प डी खेल्दन लिनउरे् र्कपडन , टोपी , टनवल ि लय 

सनमनग्रीहरू िनखे्न झोलनर्को तयनिी िरु्षहोलन । प डी खेल्दन लिनउरे् िस्मन पलर् आवश्यर्क पर्ष सक्छ। 

⑥ Perlengkapan Renang  

Sekolah Jepang memiliki kelas renang dalam pendidikan jasmani. Harap di persiapkan 

perlengkapannya seperti : baju renang, topi renang, handuk mandi dll yang di masukkan ke 

dalam tas khusus. Anak anda mungkin juga membutuhkan kacamata renang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンピースタイプ
わ ん ぴ ー す た い ぷ

 
セパレートタイプ
せ ぱ れ ー と た い ぷ

 

水泳帽
すいえいぼう

 

ゴム
ご む

入
い

り 

バスタオル
ば す た お る
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① Swimming Card (only for primary school students) 

It is a card to inform the physical condition of the student on the day of the swimming 

lesson. Without this card, the student cannot join in the lesson. 

Parents should fill out the card and sign it as below.   

Example  

Month, Day Body 

Temperature 

Breakfast 

Ate       ○ 

Didn’t eat × 

Participate ○ 

Observe × 

Parent’s sign 

or seal 

Reason 

Entry 

Example 

36.4 
 ○  × 

seal Slight cold 

In order to skip the swimming lesson, middle school students must show their parent's  

or guardian’s signature. 

② 游泳卡（小学生） 

这张卡可以让老师了解孩子在游泳当天的健康状况。没有这张卡，孩子就不能参加游泳课。 

请按以下表格填写内容并签名。 

（例） 

另外，中学生缺席游泳课时，可能需要家长的签字。 

 

 

 

月
がつ

 日
にち

 

 

体
たい

 温
おん

 

(ºC) 

朝 食
ちょうしょく

： 

食
た

べた ○ 

食
た

べない× 

参加
さ ん か

○ 

見学
けんがく

× 

サイン 

印 

見学
けんがく

理由
り ゆ う

 

 

記入例
きにゅうれい

 36.4   ○   × ○印  かぜぎみ 

  月  日  

 

体  温 (ºC) 

 

早餐： 

已吃  ⚪ 

未吃  ⨉ 

参加     ⚪ 

旁观学习  ⨉ 

签字 

印章 

旁观理由 

 

填写范例  36.4     ⚪   ⨉  ○印  有点感冒 



③ 游泳卡（小學生） 

這張卡可以讓老師了解兒童在游泳當天的健康狀況。没有這張卡，兒童就不能參加游泳課。 

請按以下表格填寫內容並簽名。 

（例） 

  月  日  

 

體  溫 (ºC) 

 

早餐： 

已吃  ⚪ 

未吃  ⨉ 

参 加      

⚪ 

旁觀學習  ⨉ 

簽字 

印章 

旁觀理由 

填寫範例   

36.4 

     

 ⚪ 

   

 ⨉ 

    

 ○印  有點感冒 

另外，中学生缺席游泳課時，可能需要家長的簽字。 

④ Thẻ bơi (học sinh tiểu học) 

Vào ngày học bơi, thẻ dùng để thông báo cho giáo viên biết tình trạng sức khỏe của trẻ. Nếu 

không có thẻ thì trẻ không được tham gia học bơi hôm đó. Sau khi viết như mẫu dưới đây, 

phụ huynh hãy ký tên. 

(Mẫu) 

Học sinh cấp 2 mà nghỉ học bơi thì phụ huynh có khi không cần ký tên. 

⑤ पौडी कनडा ( प्रनथगमक तह ) 

प डीर्को अभ्यनस िरे् लदर् बनलबनललर्कनर्को स्वनस्थ्य अवस्थन लिक्षर्कलनई जनर्र्कनिी ििनउरे् र्कनडष हो। 

यलद यो र्कनडष र्भएमन बनलबनललर्कनले प डी अभ्यनसमन सहभनलि हुर् पनउरे् छैर्र््। 

तलर्को टेबलमन जसिी लेखी सनइर् िरु्षहोलन। 

मनध्यलमर्क तहर्को बनलबनललर्कन प डीर्को र्कक्षन लबदन बस्न अथवन अभ्यनस र्िर्ष अलभभनवर्कर्को सनइर् आवश्यर्क पर्ष पलर् 

सक्छ। 

 

 

मलहर्न   िते ििीिर्को तनपक्रम लबहनर्र्को खनजन   

खनएर्को भए ○ि 

र्खनएर्को भए × 

लिनउरे् 

अभ्यनस िरे् भए ○ 

हेरे् मनत्र × 

सनइर् अथवन  

इर्खनर् 

यलद हेरे् मनत्र भए  

त्यसर्को र्कनिण  

मनलथर्को लनइर् मन 

लेखखएर्को रु्किन 

पिी यसिी भरु्षहोस् 

 

36.4 

 

  〇 

 

  × 

 

○印  

कमजोर 
शारीररक 

अवस्था 

tháng  

ngày 

 

Nhiệt độ cơ 

thể (ºC) 

Bữa sáng ăn ○ 

không ăn x 

Tham gia ○ 

Kiến tập x 

Ký tên đóng 

dấu 

Lý do kiến tập 

ví dụ 

 

 

36.4 
 

○ 
 

× 

 

  ○印  
hơi cảm 

  



⑥ Kartu renang (siswa sekolah dasar)  

Kartu ini beisi informasi kepada guru tentang kondisi kesehatan anak pada hari berenang. 

Tanpa kartu ini, anak tidak bisa ikut berenang. Silakan tulis dan tanda tangani di bawah ini.  

(contoh) 

 

 Tandatangan orang tua di perlukan bagi siswa SMP yang tidak mengikuti kegiatan renang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan  Hari 

 

Temperature (ºC) 

 

Sarapan pagi：

Sudah makan ○ 

Belum makan × 

Berpartisipasi ○ 

Tidak berpartifipasi × 

Tanda tangan 

 

Inkan 

Alasan tidak 

hadir 

 

Contoh 

 

36.4 

 

○ 

 

× 

 

○印  

Tidak enak 

bandan 
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① Excursion 

Students from 1st grade to 5th grade go on an excursion by bus as a part of social studies 

or socio-environmental studies. It is a very important study, as students can see the real 

objects of what they have learned and can listen to the explanation from the real staff 

directly.  Parents should pay the transportation fee (for bus).A bento (lunch) has to be 

prepared. 

② 参观学习旅行 

小学 1 年级到 5 年级的学生，乘坐巴士出行，开展社会参观和生活学习。 

这是一个非常重要的学习体验，孩子们可以观看实物、听取讲解。 

家长需支付交通费用（巴士费用）。 学生需自带便当。 

③ 參觀學習旅行 

小學 1 年級~小學 5 年級, 會為了社會科參觀或生活學科的學習，搭乘巴士出校去實地參觀事

物。聽講解說明，是非常重要的學習經歷。家長需要支付交通費(巴士費）。必自行準 備便當。 

 

④ Du lịch tham quan 

Dành cho học sinh tiểu học lớp 1 tới lớp 5, nhằm mục đích  

học môn khoa học đời sống và môn xã hội học, sẽ đi  

tham quan bằng xe buýt. Học sinh được tận mắt nhìn  

thực tế, nghe thuyết minh, là loại hình học tập cực kỳ  

quan trọng. Chi phí đi lại (tiền xe buýt) do phụ huynh 

chi trả. Học sinh tự đem cơm hộp theo 

 

⑤ अवलोकर् भ्रमण 

प्रनथलमर्क तहर्को पलहलो वर्ष देखख पनाँि  र्को बनलबनललर्कनलनई सनमनलजर्क लवर्यर्को स्थल अवलोर्कर् ि जीवर्यनपर् लवर्यर्को 

अवलोर्कर् अध्ययर् र्को लनलि बसमन लवद्यनलय बनलहि जनरु्पछष  । बर्नउाँदै ििेर्को सनमनग्रीहरू प्रत्यक्ष अवलोर्कर् िरि ,त्यस 

सम्बन्धी समू्पणष जनर्र्कनिी ििनइरे् भएर्कनले अत्यनै्त महत्वपूणष लसर्कनइ हुरे्छ। यनतनयनत खिष अलभभनवले लतरु्षपरे्छ । लनलि 

खनरे्रु्किन आफै लैजनरु्परे्छ। 
 

⑥ Wisata  

Siswa kelas 1 s/d kelas 5 SD melakukan wisata untuk mempelajari kehidupan sosial dan 

keberagamannya. Para siswa akan pergi dengan menggunakan bus. Ini adalah pengalaman 

belajar yang sangat penting di mana anak anak benar-benar dapat melihat hal yang 

sebenarnya dan mendengarkan penjelasannya. transportasi (ongkos bus)di bayar oleh 

orang tua. Harap membawa makan siang sendiri. 
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① Graduation Ceremony 

Grade 6 students in primary school and 3rd grade students in middle school (grade 9) 

receive a diploma on the last day of the school. Parents participate in the event at the 

graduation ceremony. 

② 毕业典礼 

小学 6 年级和初中 3 年级的学生，在学校的最后一天拿到毕业证书。家长也会参加。 

③ 畢業典禮 

小學 6 年级和國中 3 年级的學生，在學校的最後一天拿到畢業證書。家長也會參加。 

④ Lễ tốt nghiệp 

Học sinh tiểu học lớp 6 và học sinh cấp 2 năm 3 sẽ được trao bằng tốt nghiệp vào ngày cuối 

cùng đi học. Phụ huynh cũng được dự. 

 

⑤ गबदनई समनिोह 

प्रनथलमर्क तहर्को छैट ाँ वर्षमन ि मनध्यलमर्क तहर्को तेस्रो वर्षमन अध्ययर्ित लवद्यनथीलनई अखन्तम लदर्मन प्रमनणपत्र प्रदनर् 

िरिन्छ ।यो लदर् अलभभनवर्क पलर् सहभनलि हुरु्पछष । 

⑥ Upacara wisuda  

Upacara wisuda diadakan di hari terakhir sekolah untuk siswa kelas 6 SD dan siswa kelas 3 

SMP. Siswa akan mendapatkan ijazah. Orang tua juga hadir di acara wisuda. 
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① School Lunch 

It is a lunch provided at school. 

Parents have to pay about 4,000yen to 5,000yen for lunch every month. 

At lunch time, children are to serve lunch by themselves. 

An apron or lunch mat might be necessary.  

Sometimes, there are no-lunch-days. 

On such days, children must bring their own lunch (bento). 

② 给食 

这是学校提供的午餐。费用按月支付，大约每月 4,000~5,000 日元。孩子们自己担任餐前准

备工作，可能需要围裙和午餐垫。少数日子没有学校午餐，那时需要自己带便当。 

③ 供餐 

這是學校提供的午餐。費用為每月支付，大約每月 4,000~5,000 日元。 

兒童們自己擔任餐前準備工作，可能需要圍裙和午餐墊。 

少數日子沒有學校的午餐時，需要自己帶便當。 

④ Bữa ăn 

Trường phục vụ bữa trưa, trả theo từng tháng,  

chi phí khoảng 4000〜5000 yên. 

Học sinh tự chuẩn bị bữa trưa. Có thể cần vật dụng như là tạp dề,  

khăn/thảm lót trên bàn để ăn. Đôi lúc có những hôm không 

phục vụ bữa trưa. Lúc đó học sinh sẽ tự mang cơm hộp theo ăn. 

⑤ गवद्यनलयमन उपलब्ध ििनइरे् गदवन भोज 

लवद्यनलय देखख उपलब्ध ििनइरे् लदउाँसोर्को खनर्न हो। प्रते्यर्क मलहर्न खनर्नर्को पैसन लतरु्षपछष  । मलहर्नर्को लिभि 

िनि हजनि देखख पनाँि हजनि जलत लनग्छ। बनलबनललर्कनले आफूले खनर्न खनरे् आफै तयनि िरु्षपछष  ।त्यसैले एप्रोर् 

ि बसेि खनर्न लमल्रे् िटनइ (लबछ् यनएि खनर्न खनर् लमल्रे्) आवश्यर्क पर्ष सक्छ।र्कलहलेर्कनाँही सु्कलमन उपलब्ध 

र्हुरे् लदर् हुन्छ ।त्यस्तोबेलन आफैले घिदेखख बेन्तो ( खनरे्रु्किन ) ललएि जनरु्पछष । 

⑥ Makan siang sekolah  

Makan siang disiapkan oleh sekolah. Biaya untuk makan siang sekitar 4000 yen hingga 5000 

yen per bulan. Anak-anak akan menggambil makan siang mereka sendiri di cafetaria. Anda 

mungkin perlu menyiapkan celemek atau alas untuk baju sekolah. Terkadang, ada hari-hari 

ketika sekolah tidak menyiapkan makan siang (akan ada pemberitahuan sebelumnya). Anda 

harus membekali anak anda dengan makan siang. 
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① Bento Day (Lunch box) 

A few times a year, the school does not serve school lunch. 

They are picnic days, school trip days, sports event days, and so on. 

On such days, children have to bring their own bento lunch. 

A day without school lunch is scheduled for middle school students also.  

It is to encourage students to prepare their own lunch. 

Bento(lunch box) is cooked at home to bring with a students. 

② 自带便当的日子 

每年有几次学校不提供午餐，如郊游、参观学习旅行、 

运动会等活动时。这时需要自己带便当。初中生有自己做便当的日子。 

③ 自己帶便當的日子 

每年有幾次學校不提供午餐，如郊遊、參觀學習旅行、 

運動會等活動時。這時需要自己帶便當。國中生有自己做便當的日子。 

④ Ngày cơm hộp 

Trong năm vài lần sẽ có những ngày không phục vụ bữa trưa. Ví dụ như những 

hôm dã ngoại, tham quan học tập, ngày hội thể thao vân vân. Học sinh sẽ tự đem  

theo cơm hộp. 

Đối với học sinh cấp 2, sẽ có ngày học sinh tự làm cơm hộp. 

⑤ बेन्तोको गदर् 

वर्षमन र्कलहलेर्कनाँही सु्कलमन उपलब्ध र्हुरे् लदर् हुन्छ ।िैलक्षर्क यनत्रन , िैलक्षर्क भ्रमण ,खेलरु्कद र्कनयषक्रम जस्तन लदर्हरूमन 

सु्कलमन खनर्न उपलब्ध ििनइाँदैर् ।त्यस्तो लदर्हरूमन आफैले खनर्न ललएि आउरु्पछष  ।मनध्यलमर्क तहर्कन लवद्यनथीहरूले 

आफैले बेन्तो बर्नउरे् लदर् हुन्छ। 

⑥ Bento Day  

Ada kalanya ketika makan siang tidak disajikan oleh sekolah (beberapa kali dalam setahun) 

yaitu saat tamasya, hari olahraga, dll. Silahkan membawa makan siang sendiri. Siswa 

sekolah menengah pertama memiliki program dimana mereka harus membuat bento sendiri. 
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① Makeup Holidays(Substitue holidays) 

Classes are usually given from Monday to Friday at school. However, school events such 

as sports day and class observation day are held on Saturdays and Sundays.  As children 

have to go to school to participate in such events on the weekend, alternative holidays are 

scheduled during weekdays. They are called make-up holidays. 

② 调休日 

学校的课程通常是星期一至星期五。 

但是，有时会在星期六或星期日举行运动会或参观教学。那一天孩子们必须去学校。 

作为代替，工作日会调整为休息。这称为调休。 

③ 調休日 

學校的課程通常是星期一至星期五。 

但是，有時會在星期六或星期日舉行運動會或參觀教學。那一天兒童們必須去學校。 

因此，工作日會調整為休息。這稱為調休。 

④ Ngày nghỉ bù 

Ngày đi học ở trường là từ thứ 2 đến thứ 6. Nhưng vào thứ 7 hay Chủ nhật hay có ngày hội 

thể thao hoặc ngày phụ huynh tham quan lớp học. Lúc đó học sinh vẫn phải đến trường. Thay 

vào đó, học sinh sẽ được nghỉ bù vào ngày thường. Đây chính là quy định về ngày nghỉ bù. 

⑤ सट्टन गबदन 

सनमनन्यतयन सु्कलमन सोमबनि देखख िुक्रबनि सम्म पिनउरे् िरिन्छ। ति िलर्बनि अथवन आइतबनि हरूमन खेलरु्कद 

र्कनयषक्रम अथवन अलभभनवर्कहरूले बच्चनहरूर्को र्कक्षन अवलोर्कर् िरे् िरिन्छ ।त्यस्तोबेलन बच्चन ि अलभभनवर्क अलर्वनयष 

सु्कलमन उपखस्थत हुरु्पछष  ।त्यसर्को सट्टनमन र्कनयनषलय लदर्हरूमन लबदन लदरे् िरिन्छ ।त्यसलनई सट्टन लबदन भलर्न्छ। 

⑥ Hari libur pengganti  

Hari sekolah adalah hari Senin sampai Jumat. Namun, ada kalanya sekolah mengadakan 

hari olahraga atau kunjungan kelas pada hari Sabtu dan Minggu. Anak-anak harus pergi ke 

sekolah. Kemudian hari libur akan di gantikan pada hari biasa (hari sekolah). 
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① Educational Counselling  

It is an time, chance, occasion hour when a classroom teacher and a student can talk face-

to-face. Children can talk to their teacher about troubles at school or private thoughts.  

(Sometimes his/her parent joins it.) 

② 教育咨询 

这是班主任与每个孩子单独交流的时间。孩子们可以向老师倾诉他们遇到的任何问题或想法。 

(有时家长也会参与交谈。) 

③ 教育諮詢 

這是班導師與每個兒童單獨交流的時間。兒童們可以向老師傾訴他們遇到的任何問題或想法。 

(有時家長也會參與交談。) 

④ Tư vấn giáo dục 

Là giờ trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm với riêng từng em học sinh. Các học sinh nếu có rắc 

rối hay vấn đề khúc mắc nào sẽ có thể tư vấn với giáo viên. (cũng có trường hợp cùng với cả 

phụ huynh trao đổi nói chuyện). 

 

⑤ शैक्षिक छलफल 

र्कक्षन लिक्षर्क (र्कलनस लटिि) ले बनलबनललर्कन साँि एर्कएर्क िरि रु्किनर्कनलर् िरे् समय हो। बनलबनललर्कनले आफूलनई अप्ठ्यनिो 

पिेर्को रु्किन लिनयत मर्मन लनिेर्कन रु्किनहरू लिक्षर्क साँि छलफल िर्ष सलर्कन्छ ।(अलभभनवर्क साँिै बसेि पलर् रु्किनर्कनलर् 

िरिन्छ) 

⑥ Konseling pendidikan  

Wali kelas akan berbicara dengan masing-masing anak secara individu. Anak-anak dapat 

mendiskusikan kekhawatiran dan pemikiran mereka dengan guru mereka. (Terkadang 

orang tua turut serta berbicara bersama.) 
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① School Works (Weeding by parents and Children) 

After summer vacation, before the new term starts, weeding work is required. 

The job can be hard for children, so parents join the job to help them. 

② 爱校工作（家长和孩子一起除草） 

在暑假即将结束、第二学期开始之前，学校要进行除草。  

由于孩子们很难独自完成这项工作，所以家长也会一起参与。 

③ 愛校工作（家長和子女一起除草） 

在暑假即將結束、第二學期開始之前，學校要進行除草。 

由於兒童們很難獨自完成這項工作，所以家長也會一起參與。 

④ “Em yêu trường em” (dọn cỏ) 

Vào cuối kỳ nghỉ hè, trước khi học kỳ 2 bắt đầu  

thì sẽ tiến hành dọn cỏ ở trường. Nếu chỉ học sinh  

làm thì khá vất vả nên sẽ cùng phụ huynh dọn cỏ. 

⑤ गवद्यनलय सिसफनइ 

िमी लबदनर्को अन्त्य , दोस्रो िैलक्षर्क सत्र सुरु हुरु् भन्दन अिनलड सु्कलर्को 

वरिपरि उलिएर्को झनिपनत िोडमेल िरिन्छ। बनलबनललर्कनलनई मनत्र 

िनह्रो हुरे् भएर्कनले अलभभनवर्क पलर् साँिै सहभनलि हुरु्पछष । 

⑥ Kerja Bakti anak dan orangtua  

Membersihkan sekolah dan lingkungan nya. Kegiatan ini dilakukan pada akhir liburan musim 

panas sebelum semester ke dua di mulai. Para orang tua turut serta dalam kegiatan ini. 
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① School Concert/Presentation on Learning 

Once a year, students present music, or show what they have learnt, on the stage. 

(Parents can go to see them.) 

② 校内音乐会/学习发表会 

每年一次，孩子们在舞台上展示音乐表演或所学知识的日子。(父母可以前往观看) 

③ 校內音樂會/學習發表會 

每年一次，兒童們在舞台上展示音樂表演或所學知識的日子。(家長可以前往觀看) 

④ Hòa nhạc/ thuyết trình học tập 

Mỗi năm 1 lần sẽ có ngày diễn thuyết và biểu diễn 

âm nhạc trên sân khấu (phụ huynh có thể đi xem). 

 

⑤ गवद्यनलय गभत्रको संिीत कनयाक्रम / गसकेको कुिन प्रदशार् कनयाक्रम 

वर्षमन एर्कपटर्क संिीत अथवन लसरे्कर्को रु्किन से्टजमन िएि प्रदिषर् िरे्  

लदर् हुन्छ ।अलभभनवर्क पलर् अवलोर्कर् िर्ष जनर् सकु्नहुरे्छ। 

⑥ Konser/pentas seni  

Setahun sekali, ada hari di mana anak anak mempresentasikan musik dan apa yang telah 

pelajari di atas panggung. (Orang tua dapat mengunjungi) 
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① Picnic 

In primary school, in April, all students and teachers in the school walk to a nearby park or 

mountain. Students bring a bento (lunch), a water bottle, and some snacks. 

It is an opportunity to get to know the classmates better. 

② 郊游远足 

在小学，4 月份全校的学生和老师们会带着便当、水壶和点心， 

一起徒步到学校附近的公园或山上。借此增进新同学之间的感情。 

③ 郊遊遠足 

在小學，4 月份全校的學生和老師們會帶著便當、水壺和點心， 

一起徒步到學校附近的公園或山上。藉此增進新同學之間的感情。 

④ Dã ngoại 

Ở trường tiểu học vào tháng 4 toàn thể học sinh cùng với các 

giáo viên đi bộ tới công viên hay núi gần trường. Học sinh  

đem theo cơm hộp, bình nước, bánh ngọt. Mục đích làm quen 

với các bạn lớp mới. 

 

⑤ लनमो दुिीको गहाँडनइ  

प्रनथलमर्क तहर्कन बनलबनललर्कनहरूलनई  ि थो मलहर्न ( लस िनिु )  मन अध्ययर्ित सबै बनलबनललर्कन ि लिक्षर्कहरू साँि 

लवद्यनलयर्को र्लजरै्कर्को पनर्कष  अथवन पहनड जस्तन ठनउाँहरूमन लहड् र् जनरे् िरिन्छ । बेन्तो पनर्ी ,लमठनई ललएि जनरु्पछष  । अन्य 

र्कक्षनर्को सनथीहरूसाँि सनथी बर्नइ र्लजर्क हुरे् िरि ललिन्छ। 

⑥ Tamasya  

Di sekolah dasar, pada bulan April, semua siswa dan guru akan pergi bersama Berjalan ke 

taman dan pegunungan di dekat sekolah. Membawa kotak makan siang, botol air, dan 

makanan ringan. Ini akan membantu mereka menjadi akrab (bergaul) dengan teman sekelas 

mereka yang baru. 
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① School Report(Achievement sheet, record) 

It is a document to inform parents of the achievement of a student in each subject, and how 

the student is doing at school. It is given at the end of each term. Two-term schools give a 

report card twice a year, and three-term schools, give it three times a year. Parents are 

supposed to write comments and concerns if any, back to the teacher. 

 

② 通知单 

通知孩子的各科成绩和在学校的生活情况。学期结束时发给学生。 

在二学期制的学校，会发放两次。在三学期制的学校，会发放三次。 

家长写下评论和签名，然后交还给老师。 

③ 通知單 

通知兒童的各科成績和在學校的生活情況。學期結束時發給學生。 

在二學期制的學校，會發放兩次。在三學期制的學校，會發放三次。 

家長寫下評論和簽名，然後交還給老師。 

④ Sổ học bạ 

Là sổ thông báo tình hình sinh hoạt tại trường cũng như thành tích mỗi môn học của học 

sinh. Vào cuối học kỳ, sẽ trao sổ cho phụ huynh. Nếu trường có 2 học kỳ thì đưa phụ huynh 2 

lần, trường có 3 học kỳ thì đưa 3 lần. Phụ huynh nhận sổ thì ký vào và viết nhận xét, trả sổ 

lại cho giáo viên.  

 

⑤ सूचर्न पत्र 

यो बनलबनललर्कनर्को प्रते्यर्क लवर्यर्को र्लतजन अथवन लवद्यनलयमन लबतनउरे् दैलर्र्कर्को अवस्थन र्को बनिेमन जनर्र्कनिी लदरे् पत्र 

हो । िैलक्षर्क सत्र ( एर्क वर्षमन पलहलो छ मलहर्न ि पलछल्लो छ मलहर्न िरि दुइ वटन िैलक्षर्क सत्र हुन्छ ) र्को अन्यमन लदरे् 

िरिन्छ । 

⑥ Kartu laporan (rapor)  

Ini untuk memberi tahu anda tentang nilai anak anda di setiap mata pelajaran dan bagaimana 

prestasi mereka di sekolah. Kartu ini akan diserahkan pada tiap akhir semester. Di sekolah 

dua semester kartu ini akan di berikan dua kali, di sekolah tiga semester akan diberikan tiga 

kali. Orang tua menandatangani dan menulis komentar setelahnya lalu mengembalikannya 

kepada guru. 
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① Internship program (for 2nd and 3rd grade students in middle school) 

Students are to experience jobs at local companies or shops for a few days, 

It helps students to think about their future career. 

② 职场体验学习（初 2、初 3 年级学生） 

2～3 天左右的时间，到本地的公司或商店里体验工作。 

是帮助学生们思考自己未来职业道路的学习活动。 

③ 職場體驗學習（初 2、初 3 年級學生） 

2～3 天左右的時間，到本地的公司或商店裡體驗工作。 

是幫助學生們思考自己未來進入職場時的學習活動。 

④ Học tập trải nghiệm việc làm (học sinh cấp 2 năm 2〜năm 3) 

Trong khoảng 2-3 ngày, học sinh sẽ trải nghiệm công việc tại cửa hàng hay công ty tại địa 

phương. Học sinh sẽ học để suy nghĩ về con đường nghề nghiệp trong tương lai. 

 

⑤  कनम िरे् ठनउाँको अरु्भव ( मनध्यगमक तहको २-३ वर्ामन अध्ययर्ित गवद्यनथीको लनगि ) 

दुई देखख लतर् लदर् जलत बलसिनखेर्को ठनउाँर्को र्कम्पर्ी अथवन पसल मन िइ र्कनमर्को अरु्भव ललरे् िरिन्छ। भलवष्यर्को 

बनिेमन सोचे्न लसर्कनइर्को रुपमन यस्तो अरु्भव ललरे् िरिन्छ। 

 

⑥ Pembelajaran pengalaman kerja (siswa SMP kelas 2 s/d 3)  

Selama sekitar 2-3 hari, siswa akan merasakan bekerja di perusahaan atau toko lokal. 

Belajar untuk berpikir tentang masa depan. 
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① Procedure to join the Japan Sport Council(School Safety Support program) 

It is an insurance policy to be paid if children get injured at school. 

Parents have to pay a small amount of money to join the council. 

② 运动振兴中心保险手续 

这是当孩子在学校受伤时，可获得赔付的保险。但需要支付少量保险费。 

③ 運動振興中心保險手續 

這是當兒童在學校受傷時，可獲得賠償給付的保險。 但需要支付少量保險費。 

④ Thủ tục trung tâm xúc tiến thể thao 

Khi học sinh bị thương ở trường thì bảo hiểm sẽ trả. Nhưng gia đình vẫn phải trả một ít tiền. 

 

⑤   खेल प्रोत्सनहर् सेन्टि कनयागवगि 

बनलबनललर्कनलनई लवद्यनलयमन िोटपटर्क लनग्दन उपिनि िरिलदरे् लबमन हो। 

अललर्कलत पैसन लतरु्षपरे् हुन्छ। 

 

⑥ Asuransi Olahraga  

Jika ada anak terluka atau cedera saat olahraga di sekolah. Sebagian besar dari biaya 

pengobatan akan di cover oleh asuransi sport center. Sisanya akan di bayar oleh orangtua 

nya. 
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① Emergency Contact Sheet 

In case children have a fever, feel sick, or are injured at school, school has to contact his/her 

parent. The Emergency Contact Sheet shows the place to contact. 

② 儿童紧急联系表 

如果孩子在学校发烧、身体不适或受伤时，按情况有时必须联系家长。 

这是为了这个目的而登记联系方式的表格。 

③ 兒童緊急聯絡表單 

如果兒童在學校發燒、身體不適或受傷時，按情況有時必須聯繫家長。 

這是為了這個目的而登記聯繫方式的表單。 

④ Sổ liên lạc khẩn cấp 

Khi ở trường, học sinh có khi bị sốt, cơ thể không khỏe, bị thương tích v.v. thì những lúc đó 

phải liên lạc với phụ huynh, sổ này nhằm mục đích cung cấp thông tin liên lạc. 

 

⑤ आपतकनलीर् सम्पका  फनिम 

बनलबनललर्कनलनई लवद्यनलयमन ज्विो आउाँदन ,अप्ठ्यनिो महसुस हुाँदन ,िोटपटर्क लनग्दन अलभभनवर्कलनई खबि 

िरु्षपरे् हुन्छ । त्यस्तो बेलनर्को लनलि िनलहरे् सम्पर्कष  र्म्बिहरू लेखखरे् र्कनिजपत्र हो। 

⑥ Kontak darurat anak  

Ketika anak demam, merasa sakit, atau cedera di sekolah, ada kalanya sekolah perlu 

menghubungi orang tua. Isi formulir informasi kontak darurat. 
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① Shugaku Enjyo Shinsei-sho  

(Application to Receive Support for Children Learning at School) 

In cases where the parents/parent cannot send their child/children to school due to the 

financial reasons, the parents/parent can receive money to get children to learn at school. It 

is the application form to get financial aid. 

② 就学援助申请表 

当家长因为资金问题而不能送孩子去上学的时侯，孩子们可以获得就学补助。 

这是为了获得补助的申请表。 

③ 就學援助申請表 

當家長因為資金問題而不能送子女去上學的時侯，兒童們可以獲得就學補助。 

這是為了獲得補助的申請表。 

④ Đơn xin hỗ trợ học đường 

Không có tiền nên không cho con đi học được, đây là tiền nhằm giúp trẻ em đi học nhận được. 

Nên đây là loại hồ sơ giúp nhận được tiền hỗ trợ trẻ em đến trường. 

 

⑤ शैगक्षक सहनयतन आवेदर् 

पैसन र्भएि लवद्यनलय पठनउर् र्सरे्कर्को अवस्थनमन, बनलबनललर्कनलनई लवद्यनलय पठनउर्र्कन लर्खि पैसनर्को सहयोि ललर् 

सलर्कन्छ । त्यो सहयोि पनउर्र्कन लनलि आवश्यर्क परे् र्कनिजपत्र ( आवेदर् ) हो । 

⑥ Subsidi sekolah  

Anda bisa mendapatkan subsidi untuk anak-anak pergi ke sekolah jika anda tidak 

mempunyai uang. Diperlukan dokumen (data data) untuk mendapatkannya. 
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① Personal Student Card  

It is a document to show the child’s address, telephone number, birthday, parents/parent 

names, family hospital, emergency contact number (to contact parents when a child has a 

fever or is injured at school), what allergies they may have, their type of health insurance 

card, and so on. 

② 儿童个人卡 

这是一份写有孩子住址、电话号码、出生日期、家长姓名、家庭成员姓名、孩子通常去的医院、

紧急情况下（在学校发烧或受伤时）的联系方式、过敏症、医保卡类型等信息的表单。 

③ 兒童個人卡 

這是一份寫有兒童住址、電話號碼、出生日期、家長姓名、家庭成員姓名、兒童通常去的醫

院、緊急情况下(在學校發燒或受傷時）的聯繫方式、過敏、健保卡類型等信息的表單。 

④ Thẻ cá nhân của học sinh 

Đây là loại giấy tờ ghi các thông tin của trẻ như địa chỉ nhà, ngày tháng năm sinh, tên phụ 

huynh/người giám hộ, tên thành viên trong gia đình, tên bệnh viện/clinic trẻ hay đi, trường hợp 

khẩn cấp (ví dụ bị sốt khi đến trường, khi bị thương...) thì liên lạc ai (số điện thoại..), có dị ứng 

không, loại bảo hiểm của trẻ tham gia là gì v.v. 

 

⑤ बनलबनगलकन व्यक्तिित कनडा 

बनलबनललर्कन र्को ठेिनर्न ,फोर् र्म्बि , जने्मर्को लदर् , अलभभनवर्क र्को र्नम ,परिवनिर्को र्नम , बनलबनललर्कनलनई 

साँिै िेर्क ििनउर् ललिरे् अस्पतनलर्को र्नम , आपतर्कनलीर् समयमन ( बनलबनललर्कनलनई लवद्यनलयमन ज्विो 

आउाँदन, िोटपटर्क लनग्दन ) खबि िरे् ठेिनर्न ,एलजी ,लबमन र्कनडषर्कन प्रर्कनि जस्तन रु्किनहरू लेखखरे् र्कनडष हो । 

⑥ Kartu Identitas anak (biodata anak)  

Alamat anak, nomor telepon, tanggal lahir, nama wali, nama keluarga, rumah sakit yang 

biasa didatangi anak, informasi kontak darurat (ketika anak mengalami demam atau cedera 

di sekolah), alergi. Dokumen yang menjelaskan jenis asuransi. 
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① Mathematics (support) material package 

It is a supplement teaching materials to support students with mathematics in primary 

schools. (including calculation cards, number cards, and dice). 

② 数学套装 

小学生在数学课上使用的辅助教材（如计算卡、数字卡和骰子等）。 

③ 數學套裝 

小學生在數學課上使用的輔助教材（如計算卡、數字卡和骰子等）。 

④ Bộ học cụ tính toán 

Là học liệu hỗ trợ cho giờ học toán của học sinh tiểu học (ví dụ thẻ số, thẻ tính, xúc xắc v.v.). 

 

⑤ अङ्किगणत सेट 

यो प्रनथलमर्क तहर्कन लवद्यनथीले अङ्किलणतर्कन पिनइमन प्रयोि िरिरे् लसर्कनइ सहयोिी सनमनग्री ( जोडघटनउ र्कनडष ,अङ्क 

र्कनडष , डनयस अथवन िोटीहरू ) हो। 

⑥ Set Aritmatika  

Ini adalah material tambahan dalam pengajaran (kartu hitung, kartu angka, dadu, dll) yang 

digunakan oleh siswa sekolah dasar di kelas matematika. 
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① Protective Hood  

Japan is a country with many earthquakes. When an earthquake occurs while at school, 

children cover their head with protective cushioned hood. 

② 防灾头巾 

日本是地震多发的国家。学校发生地震的时候，孩子们用称作防灾头巾的垫子保护头部。 

③ 防災頭巾 

日本是地震多發的國家。在學校發生地震的時候,兒童們用稱作防災頭巾的墊子保護 

頭部。 

④ Mũ trùm đầu (khi có thiên tai) 

Nhật là đất nước hay có động đất. Đang ở trường mà có động đất xảy ra thì các học sinh dùng 

mũ trùm đầu hay là đệm để bảo vệ đầu. 

 

⑤ मनगथबनट खस्न सके्न वसु्तहरुबनट टनउको जोिनउरे् कपडन 

जनपनर् िेिै भुर्कम्प आउरे् देि हो । लवद्यनलयमन हुाँदन भुर्कम्प आएमन बनलबनललर्कनले मनलथबनट खसे्न वसु्तहरूले टनउर्कोमन 

िोट लनग्नबनट जोिनउर्र्कन लनलि प्रयोि िरिरे् लसिनर्ी जस्तो र्कपडन हो । 

 

⑥ Pelindung kepala ketika bencana  

Jepang adalah negara dengan sering terjadi gempa bumi. Saat gempa terjadi di sekolah, 

anak-anak melindungi kepala mereka dengan bantal yang disebut tudung pencegah 

bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 


